Thêi kho¸ biÓu n¨m häc 2013-2014
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Khèi Iii
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Khèi Iv
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Khèi v
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LỚP 1A: GV NGUYỄN THỊ LÀ
	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Thể dục     (Vinh)
	Âm nhạc
	Tin  hoc
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	Toán
	Mĩ thuật
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt         

	
	Tiếng Việt
	Thủ công   (Hạnh)
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán

	
	Tiếng Việt
	TN-XH     (Trường)
	Toán
	Luyện viết
	Luyện viết

	ChiÒu
	Tiếng Việt
	Đạo đức
	NKTC: Đàn, cờ, vẽ
	T Viêt, toán (T)
	T Viêt, toán (T)

	
	Tiếng Việt           (Trường)
	T Việt, toán (T)
	PĐHSY
	T Viêt, toán (T)
	T Viêt, toán (T)

	
	Chào cờ
	T Việt, toán (T)
	
	H ĐNGLL
	Sinh hoạt


LỚP 1B: GV PHẠM THỊ TUYẾT
	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Toán
	Mĩ thuật
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	Thể dục     (Vinh)
	Âm nhạc 
	Tin  hoc
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	Tiếng Việt
	TN-XH     (Trường)
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán

	
	Tiếng Việt
	Thủ công   (Hạnh)
	Tiếng Việt
	Luyện viết
	Sinh hoạt

	ChiÒu
	T Việt, toán (T)
	Tiếng Việt
	NKTC: Đàn, cờ, vẽ
	Đạo đức
	T Viêt, toán (T)

	
	T Việt, toán (T)
	Tiếng Việt              (Trường)                  
	PĐHSY(2 lớp)
	T Viêt, toán (T)
	T Viêt, toán (T)

	
	Chào cờ
	Luyện viết
	
	T Viêt, toán (T)
	H ĐNGLL


LỚP 1C: GV VŨ THỊ LÝ
	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Tiếng Việt 
	Thủ công   (Hạnh)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	Tiếng Việt
	TN-XH     (Trường)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	Thể dục     (Vinh)
	Âm nhạc
	Tin  hoc
	Toán
	Toán

	
	Toán
	Mĩ thuật
	Toán
	Luyện viết
	Sinh hoạt

	ChiÒu
	T Việt, toán (T)
	Tiếng Việt 
	NKTC: Đàn, cờ, vẽ
	T Viêt, toán (T)
	T Viêt, toán (T)

	
	T Việt, toán (T)
	Tiếng Việt
	PĐHSY(2 lớp)
	T Viêt, toán (T)          (Trường)
	T Viêt, toán (T)

	
	Chào cờ
	Đạo đức
	
	Luyện viết
	H ĐNGLL


LỚP 1D: GV NGUYỄN THỊ LOAN.
	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Tiếng Việt
	TN-XH     (Trường)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	Tiếng Việt
	Thủ công   (Hạnh)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	Toán
	Mĩ thuật
	Toán
	Toán 
	Toán

	
	Thể dục    (Vinh)
	Âm nhạc 
	Tin  hoc
	Luyện viết
	Sinh hoạt

	ChiÒu
	T Việt, toán (T)
	Tiếng Việt
	NKTC: Đàn, cờ, vẽ
	T Viêt, toán (T)
	T Viêt, toán (T)

	
	T Việt, toán (T)
	Tiếng Việt
	PĐHSY(2 lớp)
	T Viêt, toán (T)
	T Viêt, toán (T)          (Trường)

	
	Chào cờ
	Đạo đức
	
	H ĐNGLL
	Luyện viết


LỚP 1E: GV LÊ THỊ HẠNH.

	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	Toán
	Toán 
	Toán
	TN-XH     (Trường)
	Toán

	
	Luyện viết
	Luyện viết
	Đạo đức
	Tin  hoc
	Sinh hoạt

	ChiÒu
	Mĩ thuật
	T Viêt, toán (T)
	NKTC: Đàn, cờ, vẽ
	T Viêt, toán (T)
	Thủ công   (Hạnh)

	
	Âm nhạc 
	T Viêt, toán (T)
	PĐHSY(2 lớp)
	T Viêt, toán (T)
	T Viêt, toán (T)         

	
	Chào cờ
	H ĐNGLL
	
	Thể dục   (Vinh) 
	T Viêt, toán (T)


LỚP 2A: PHẠM THỊ QUÝ
	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Âm nhạc
	Tin học
	Thể dục  (Vinh)   
	Luyện viết    (Thơm)
	Thể dục     (Vinh)   

	
	Mĩ thuật
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	Thủ công    (Hạnh)
	Tập đọc                
	Tập đọc
	Chính tả  
	H ĐNGLL       (Thơm)

	
	TN-XH       (Trường)   
	Tập đọc
	Luyện từ&câu
	Kể chuyện
	Luyện viết

	ChiÒu
	Toán
	NKTC: Đàn
	Chính tả
	Tập làm văn
	T Việt, toán (T)

	
	Tập viết        (Thơm)        
	PĐHSY (2lớp)
	Đạo đức
	T Việt, toán (T)
	T Việt, toán (T)

	
	Chào cờ
	BDHSG
	T Việt, toán (T)
	T Việt, toán (T)
	Sinh hoạt


LƠPA 2B: GV NGUYỄN THỊ THU
	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Mĩ thuật
	Toán
	Toán 
	Toán
	Toán

	
	Âm nhạc
	Tin học
	Thể dục     (Vinh)   
	Luyện viết    (Thơm)
	Thể dục     (Vinh)   

	
	TN-XH      (Trường)   
	Tập đọc
	Tập đọc
	Chính tả
	Tập làm văn

	
	Thủ công      (Hạnh)
	Tập đọc
	Luyện từ&câu
	Kể chuyện
	Sinh hoạt

	ChiÒu
	Toán
	NKTC: Đàn
	Chính tả
	Đạo đức
	T Việt, toán (T)

	
	Tập viết
	PĐHSY (2lớp)
	T Việt, toán (T)      (Thơm)          
	T Việt, toán (T)
	Luyện viết

	
	Chào cờ
	BDHSG
	T Việt, toán (T)
	H ĐNGLL
	T Việt, toán (T)


LỚP 2C: GV LÊ THỊ CHINH
	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Thủ công     (Hạnh)
	Tập đọc
	Toán
	Toán
	Toán

	
	TN-XH        (Trường)   
	Tập đọc
	Tập đọc
	Chính tả
	Tập làm văn

	
	Âm nhạc
	Tin học
	Thể dục     (Vinh)   
	Luyện viết    (Thơm)
	Thể dục    (Vinh)   

	
	Mĩ thuật
	Toán
	Luyện từ&câu
	Kể chuyện
	Sinh hoạt

	ChiÒu
	Toán
	NKTC: Đàn
	Chính tả
	T Việt, toán (T)
	T Việt, toán (T)

	
	Tập viết
	PĐHSY(2lớp), 
	Đạo đức
	T Việt, toán (T)    (Thơm)        
	Luyện viết

	
	Chào cờ
	BDHSG
	T Việt, toán (T)
	H ĐNGLL
	T Việt, toán (T)


LỚP 2D: GV NGUYỄN THỊ HẰNG 
	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	TN-XH      (Trường)   
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	Thủ công      (Hạnh)
	Tập đọc
	Tập đọc
	Chính tả
	Tập làm văn

	
	Mĩ thuật
	Tập đọc
	Luyện từ&câu
	Kể chuyện
	Sinh hoạt

	
	Âm nhạc
	Tin học
	Thể dục     (Vinh)   
	Luyện viết    (Thơm)
	Thể dục     (Vinh)   

	ChiÒu
	Toán
	NKTC: Đàn, 
	Chính tả
	Đạo đức
	T Việt, toán (T)

	
	Tập viết
	PĐHSY(2lớp)
	T Việt, toán (T)
	T Việt, toán (T)
	Luyện viết              (Thơm)         

	
	Chào cờ
	BDHSG
	T Việt, toán (T)
	T Việt, toán (T)
	H ĐNGLL


LỚP 3A: LƯƠNG THỊ HƯỜNG
	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Thể dục
	Toán
	Âm nhạc
	Tập đọc
	TN-XH       (Thắm)

	
	Tiếng Anh
	Tập đọc 
	Mĩ thuật
	Toán
	Toán

	
	Toán
	Tập đọc/KC
	Thủ công   (Hạnh)
	Luyện từ&câu
	Tập làm văn

	
	Đạo đức
	Chính tả
	TN-XH    (Thắm)
	Chính tả
	Sinh hoạt

	ChiÒu
	Tập viết
	Toán
	NKTC: Võ, 
	Tin học
	Thể dục

	
	Luyện viết            Thắm
	T Việt, toán (T)
	Bóng đá, Tin hoc
	T Việt, toán (T)
	 Tiếng Anh

	
	Chào cờ
	T Việt, toán (T)
	BDHSG, PĐHSY
	T Việt, toán (T)
	H ĐNGLL


LỚP 3B: GV NGUYỄN THU THỦY
	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Tiếng Anh
	Toán
	Mĩ thuật
	Đạo đức
	Toán

	
	Thể dục
	Tập đọc 
	Âm nhạc
	Toán
	TN-XH       (Thắm)

	
	Tập đọc
	Tập viết
	TN-XH    (Thắm)
	Luyện từ&câu
	Tập làm văn

	
	Tập đọc/KC
	Chính tả
	Thủ công   (Hạnh)
	Chính tả
	Sinh hoạt

	ChiÒu
	Toán
	 Luyện viết
	NKTC: Võ, 
	Toán
	T Việt, toán (T)

	
	T Việt, toán (T)
	T Việt, toán (T)    Thắm                         
	Bóng đá, Tin hoc
	Tin học
	Thể dục

	
	Chào cờ
	H ĐNGLL
	BDHSG, PĐHSY
	T Việt, toán (T)
	 Tiếng Anh


LỚP 3C: GV NHỮ THỊ ANH
	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Tập đọc
	Toán
	Thủ công   (Hạnh)
	Đạo đức
	Toán

	
	Tập đọc/KC
	Tập đọc 
	TN-XH      (Thắm)
	Toán
	Tập làm văn

	
	Thể dục
	Tập viết
	Âm nhạc
	Luyện từ&câu
	TN-XH        (Thắm)

	
	Tiếng Anh
	Chính tả
	Mĩ thuật
	Chính tả
	Sinh hoạt

	ChiÒu
	Toán
	Tin học
	NKTC: Võ, 
	T Việt, toán (T)
	 Tiếng Anh

	
	T Việt, toán (T)
	Toán
	Bóng đá, Tin hoc
	 H ĐNGLL            Thắm                  
	T Việt, toán (T)

	
	Chào cờ
	 T Việt, toán (T)
	BDHSG, PĐHSY
	 Luyện viết
	Thể dục


LỚP 3D:GV NHỮ THỊ GIANG 
	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Tập đọc
	Toán
	TN-XH       (Thắm)
	Tập viết    
	Toán

	
	Tập đọc/KC
	Tập đọc 
	Thủ công   (Hạnh)
	Luyện viết               Thắm
	Tập làm văn

	
	Tiếng Anh
	Luyện từ &câu  
	Mĩ thuật
	Chính tả
	Sinh hoạt

	
	Thể dục
	Đạo đức
	Âm nhạc
	H ĐNGLL
	TN-XH       (Thắm)

	ChiÒu
	Toán
	Toán
	NKTC: Võ, 
	 Tiếng Anh 
	Toán

	
	Chính tả
	Tin học
	Bóng đá, Tin hoc
	Thể dục
	T Việt, toán (T)

	
	Chào cờ
	T Việt, toán (T)
	BDHSG, PĐHSY
	 T Việt, toán (T)
	T Việt, toán (T)


LỚP 3E:GV  LƯU THỊ BÌNH  
	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Tập đọc
	Toán
	Toán 
	Đạo đức
	Toán

	
	Tập đọc/KC
	Tập đọc 
	Luyện từ&câu
	Toán
	Tập làm văn

	
	Toán
	Tập viết
	T Việt, toán (T)
	T Việt, toán (T)
	T Việt, toán (T)

	
	Chính tả
	Chính tả
	H ĐNGLL
	T Việt, toán (T)
	Sinh hoạt 

	ChiÒu
	Âm nhạc
	Luyện viết
	NKTC: Võ, 
	 Mĩ thuật  
	TN-XH       (Thắm)

	
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Bóng đá, Tin hoc
	Tiếng Anh
	Thủ công   (Hạnh)

	
	Chào cờ
	Tin học
	BDHSG, PĐHSY
	 Thể dục
	TN-XH       (Thắm)


LỚP 4A: GV BÙI THỊ THẮM  
	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Toán
	Thể dục
	Lịch sử        
	Thể dục
	Tiếng Anh

	
	Tập đọc
	Tiếng Anh
	Toán 
	Âm nhạc
	Toán

	
	Khoa học    
	 Địa lí          
	Tập đọc
	Kĩ thuật    (Hạnh)
	Tập làm văn

	
	Chính tả
	H ĐNGLL
	Luyện từ&câu
	Mĩ thuật
	Sinh hoạt

	ChiÒu
	Luyện từ&câu
	NKTC: Tin học, Bđá
	Tập làm văn
	Toán
	Toán

	
	T Việt, toán (T)
	BDHSG, HSY
	Kể chuyện
	Đạo đức      
	 Khoa học     

	
	Chào cờ
	
	T Việt, toán (T)
	T Việt, toán (T)
	T Việt, toán (T)


LỚP 4B: GV VŨ THẾ SƯỚNG 
	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Toán
	Tiếng Anh
	Khoa học       
	Âm nhạc
	Toán

	
	Tập đọc
	Thể dục
	Toán 
	Thể dục
	Tiếng Anh

	
	Khoa học     
	 Địa lí          
	Tập đọc
	Mĩ thuật
	Tập làm văn

	
	Chính tả
	H ĐNGLL
	Luyện từ&câu
	 Kĩ thuật       (Hạnh) 
	Sinh hoạt

	ChiÒu
	Luyện từ&câu
	NKTC: Tin học, Bđá
	Tập làm văn
	Toán
	Toán

	
	T Việt, toán (T)
	BDHSG, HSY
	Kể chuyện
	Đạo đức      
	T Việt, toán (T) 

	
	Chào cờ
	
	T Việt, toán (T)
	T Việt, toán (T)
	Lịch sử          (Hạnh)


LỚP 4C: GV LÊ THU HÀ
	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Toán
	 Địa lí          
	Đạo đức         
	Kĩ thuật     (Hạnh)
	Toán

	
	Tập đọc
	 H ĐNGLL
	Toán
	Mĩ thuật
	Tập làm văn

	
	Khoa học    
	Thể dục
	Tập đọc
	Thể dục
	Tiếng Anh

	
	Chính tả
	Tiếng Anh
	Luyện từ&câu
	Âm nhạc
	Sinh hoạt

	ChiÒu
	Luyện từ&câu
	NKTC: Tin học, Bđá
	Kể chuyện
	Toán
	Toán

	
	T Việt, toán (T)
	BDHSG, HSY
	 Lịch sử               (Hạnh) 
	Tập làm văn             
	Khoa học       

	
	Chào cờ
	
	T Việt, toán (T)
	TViệt, toán(T)
	T Việt, toán (T)


LỚP 4D: GV HOÀNG THỊ SAN

	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Toán
	Địa lí          
	Lịch sử         
	Mĩ thuật
	Toán

	
	Tập đọc
	 H ĐNGLL
	Toán 
	 Kĩ thuật     (Hạnh)
	Tập làm văn

	
	 Khoa học     
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Sinh hoạt

	
	Chính tả
	Thể dục
	Luyện từ&câu
	Thể dục
	Tiếng Anh

	ChiÒu
	Luyện từ&câu
	NKTC: Tin học, Bđá
	Tập làm văn
	Toán
	Toán

	
	T Việt, toán (T)
	BDHSG, HSY
	Kể chuyện 
	Đạo đức
	Khoa học     

	
	Chào cờ
	
	T Việt, toán (T)
	T Việt, toán (T)
	T Việt, toán (T)


LỚP 5A: GV LÊ VĂN TRỌNG
	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Toán
	Khoa học     
	Lịch sử         (Thư)
	Tiếng Anh
	Thể dục

	
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Âm nhạc

	
	Luyện từ&câu
	Tập đọc
	Địa lí   (Dương)
	Luyện từ&câu
	Mĩ thuật       

	
	Kể chuyện
	Tập làm văn
	Thể dục
	Đạo đức
	 Kĩ thuật    (Hạnh)

	ChiÒu
	T Việt, toán (T)
	Toán
	Khoa học     
	Chính tả
	Toán

	
	T Việt, toán (T)
	T Việt, toán (T)
	T Việt, toán (T)
	Luyện viết         (Hải)
	Tập làm văn

	
	Chào cờ
	T Việt, toán (T)
	T Việt, toán (T)
	H ĐNGLL
	Sinh hoạt


LỚP 5B: GV LÊ THỊ THUỶ
	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Toán
	Khoa học     
	Tiếng Anh
	Toán
	Âm nhạc

	
	Tập đọc
	Toán
	Địa lí         (Dương)
	Tiếng Anh
	Thể dục

	
	Chính tả
	Tập đọc
	Thể dục       
	Luyện từ&câu
	 Kĩ thuật    (Hạnh)

	
	Luyện từ&câu
	Kể chuyện
	Lịch sử   
	Đạo đức
	Mĩ thuật      

	ChiÒu
	T Việt, toán (T)
	T Việt, toán (T)
	Toán
	Khoa học     
	Toán

	
	T Việt, toán (T)   
	T Việt, toán (T)
	Tập làm văn
	T Việt, toán (T)
	Tập làm văn

	
	Chào cờ
	Luyện viết
	H ĐNGLL
	T Việt, toán (T)
	Sinh hoạt


LỚP 5C: GV LÊ THỊ HUYỀN
	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Toán
	Khoa học     
	Thể dục
	Toán
	Mĩ thuật    

	
	Tập đọc
	Toán
	Lịch sử     (Thư)
	Luyện từ&câu
	 Kĩ thuật    (Hạnh)

	
	Chính tả
	Tập đọc
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Thể dục

	
	Luyện từ&câu
	Kể chuyện
	Địa lí        (Dương)
	Đạo đức
	Âm nhạc

	ChiÒu
	T Việt, toán (T)
	T Việt, toán (T)
	Toán
	Khoa học      
	Toán

	
	T Việt, toán (T)
	T Việt, toán (T)   
	Tập làm văn
	T Việt, toán (T)
	Tập làm văn

	
	Chào cờ
	Luyện viết
	H ĐNGLL
	T Việt, toán (T)
	Sinh hoạt


LỚP 5D: GV VŨ QUẾ DỊU
	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Toán
	Khoa học     
	Địa lí        (Dương)
	Toán
	 Kĩ thuật      (Hạnh)

	
	Tập đọc
	Toán
	Thể dục
	Luyện từ&câu
	Mĩ thuật     

	
	Chính tả
	Tập đọc
	Lịch sử
	Đạo đức
	Âm nhạc

	
	Luyện từ&câu
	Kể chuyện
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Thể dục

	ChiÒu
	T Việt, toán (T)
	T Việt, toán (T)
	Toán
	T Việt, toán (T)
	Toán

	
	T Việt, toán (T)
	T Việt, toán (T)
	Tập làm văn
	T Việt, toán (T)
	Tập làm văn

	
	Chào cờ
	Khoa học          
	H ĐNGLL
	Luyện viết
	Sinh hoạt


C¸c m«n häc t¨ng, TỰ CHỌN  vµ ho¹t ®éng ë buæi 2

	M«n/ho¹t ®éng
	Líp 1
	Líp 2
	Líp 3
	Líp 4
	Líp 5

	T ViÖt +To¸n (t)
	5
	5
	4
	4
	6

	LuyÖn viÕt
	3
	2
	1
	0
	1

	NKTC(đµn, cê vua,vÏ,bóng đá, tin học, BDHSG)
	3
	3
	3
	3
	0

	H§NGLL
	1
	1
	1
	1
	1

	TiÕng Anh
	
	
	2
	2
	2

	Tin học
	1
	1
	1
	
	

	 
	
	
	 
	
	

	Tæng sè
	13
	12
	12
	10
	10


Ghi chú:
-Gv khèi I: 8 buæi/tuÇn.

-Gv khèi II: 8 buæi/tuÇn.
-Gv khèi III: 8 buæi/tuÇn.
-Gv khèi IV: 8,5 buæi/tuÇn.
-Gv khèi V: 8 buæi/tuÇn.
THỜI KHOÁ BIỂU KÌ II

LỚP 3A: LƯU THỊ BÌNH

	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Thể dục
	Toán
	Âm nhạc
	Đạo đức
	TN-XH       (Thắm)

	
	Tiếng Anh
	Tập đọc 
	Mĩ thuật
	Toán
	Toán

	
	Tập đọc
	Tập viết
	Thủ công   (Hạnh)
	Luyện từ&câu
	Tập làm văn

	
	Tập đọc/KC
	Chính tả
	TN-XH    (Thắm)
	Chính tả
	Sinh hoạt

	ChiÒu
	Toán
	Toán
	NKTC: Đàn, cờ, vẽ
	T Việt, toán (T)
	Thể dục

	
	T Việt, toán (T)
	T Việt, toán (T)
	VCĐ, PĐHSY,BĐ
	Luyện viết
	Tin học

	
	Chào cờ
	T Việt, toán (T)
	
	H ĐNGLL
	Tiếng Anh


LỚP 3B: GV NGUYỄN THU THỦY

	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Tiếng Anh
	Toán
	Mĩ thuật
	Đạo đức
	Toán

	
	Thể dục
	Tập đọc 
	Âm nhạc
	Toán
	TN-XH       (Thắm)

	
	Tập đọc
	Tập viết
	TN-XH    (Thắm)
	Luyện từ&câu
	Tập làm văn

	
	Tập đọc/KC
	Chính tả
	Thủ công   (Hạnh)
	Chính tả
	Sinh hoạt

	ChiÒu
	Toán
	Toán
	NKTC: Đàn, cờ, vẽ
	T Việt, toán (T)
	Tiếng Anh

	
	T Việt, toán (T)
	T Việt, toán (T)
	VCĐ, PĐHSY,BĐ
	Luyện viết
	Thể dục

	
	Chào cờ
	T Việt, toán (T)
	
	H ĐNGLL
	Tin học


LỚP 3C: GV NHỮ THỊ GIANG

	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Tập đọc
	Toán
	Thủ công   (Hạnh)
	Đạo đức
	Toán

	
	Tập đọc/KC
	Tập đọc 
	TN-XH      (Thắm)
	Toán
	Tập làm văn

	
	Thể dục
	Tập viết
	Âm nhạc
	Luyện từ&câu
	TN-XH        (Thắm)

	
	Tiếng Anh
	Chính tả
	Mĩ thuật
	Chính tả
	Sinh hoạt

	ChiÒu
	Toán
	Toán
	NKTC: Đàn, cờ, vẽ
	T Việt, toán (T)
	Tin học

	
	T Việt, toán (T)
	T Việt, toán (T)
	VCĐ, PĐHSY,BĐ
	Luyện viết
	Tiếng Anh

	
	Chào cờ
	T Việt, toán (T)
	
	H ĐNGLL
	Thể dục


LỚP 3D:GV LÊ THU HÀ
	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Tập đọc
	Toán
	TN-XH       (Thắm)
	Đạo đức
	Toán

	
	Tập đọc/KC
	Tập đọc 
	Thủ công   (Hạnh)
	Toán
	Tập làm văn

	
	Tiếng Anh
	Tập viết
	Mĩ thuật
	Luyện từ&câu
	Sinh hoạt

	
	Thể dục
	Chính tả
	Âm nhạc
	Tiếng Anh 
	TN-XH       (Thắm)

	ChiÒu
	Toán
	T Việt, toán (T)
	NKTC: Đàn, cờ, vẽ
	Tin học
	Toán

	
	Chính tả        (Vinh)
	T Việt, toán (T)
	VCĐ, PĐHSY,BĐ
	Thể dục
	T Việt, toán (T)

	
	Chào cờ
	Luyện viết
	
	T Việt, toán (T)
	H ĐNGLL


THỜI KHOÁ BIỂU KÌ II
LỚP 4A: GV BÙI THỊ THẮM  

	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Toán
	Thể dục
	Lịch sử        
	Thể dục
	Tiếng Anh

	
	Tập đọc
	Tiếng Anh
	Toán 
	Âm nhạc
	Toán

	
	Khoa học    
	Tin học
	Tập đọc
	Kĩ thuật    (Hạnh)
	Tập làm văn

	
	Chính tả
	Địa lí         (Chinh)
	Luyện từ&câu
	Mĩ thuật
	Sinh hoạt

	ChiÒu
	Luyện từ&câu
	NKTC: Đàn, cờ, vẽ
	Toán
	Toán
	Đạo đức

	
	T Việt, toán (T)
	VCĐ, PĐHSY,BĐ
	Tập làm văn
	T Việt, toán (T)
	Khoa học      

	
	Chào cờ
	BDHSG
	Kể chuyện
	H ĐNGLL
	T Việt, toán (T)


LỚP 4B: GV NGUYỄN THỊ LÀ

	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Toán
	Tiếng Anh
	Lịch sử          
	Âm nhạc
	Toán

	
	Tập đọc
	Thể dục
	Toán 
	Thể dục
	Tiếng Anh

	
	Khoa học     
	Địa lí         (Chinh)
	Tập đọc
	Mĩ thuật
	Tập làm văn

	
	Chính tả
	Tin học
	Luyện từ&câu
	Kĩ thuật    (Hạnh)
	Sinh hoạt

	ChiÒu
	Luyện từ&câu
	NKTC: Đàn, cờ, vẽ
	Toán
	Toán
	Đạo đức

	
	T Việt, toán (T)
	VCĐ, PĐHSY,BĐ
	Tập làm văn
	T Việt, toán (T)
	Khoa học      

	
	Chào cờ
	BDHSG
	Kể chuyện
	H ĐNGLL
	T Việt, toán (T)


LỚP 4C: GV LÊ THỊ THUỶ

	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Toán
	Tin học
	Lịch sử          
	Kĩ thuật    (Hạnh)
	Toán

	
	Tập đọc
	 Địa lí         (Chinh)
	Toán 
	Mĩ thuật
	Tập làm văn

	
	Khoa học    
	Thể dục
	Tập đọc
	Thể dục
	Tiếng Anh

	
	Chính tả
	Tiếng Anh
	Luyện từ&câu
	Âm nhạc
	Sinh hoạt

	ChiÒu
	Luyện từ&câu
	NKTC: Đàn, cờ, vẽ
	Toán
	Toán
	Đạo đức

	
	T Việt, toán (T)
	VCĐ, PĐHSY,BĐ
	Tập làm văn
	T Việt, toán (T)
	Khoa học     

	
	Chào cờ
	BDHSG
	Kể chuyện
	H ĐNGLL
	T Việt, toán (T)


LỚP 4D: GV HOÀNG THỊ SAN

	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Toán
	Địa lí         (Chinh)
	Lịch sử         
	Mĩ thuật
	Toán

	
	Tập đọc
	Tin học
	Toán 
	Kĩ thuật    (Hạnh)
	Tập làm văn

	
	 Khoa học     
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Sinh hoạt

	
	Chính tả
	Thể dục
	Luyện từ&câu
	Thể dục
	Tiếng Anh

	ChiÒu
	Luyện từ&câu
	NKTC: Đàn, cờ, vẽ
	Toán
	Toán
	Đạo đức

	
	T Việt, toán (T)
	VCĐ, PĐHSY,BĐ
	Tập làm văn
	Kể chuyện 
	Khoa học     

	
	Chào cờ
	BDHSG
	T Việt, toán (T)
	H ĐNGLL
	T Việt, toán (T)


THỜI KHOÁ BIỂU KÌ II
LỚP 5A: GV LÊ VĂN TRỌNG

	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Toán
	Lịch sử         (Thư)
	Thể dục
	Toán
	Thể dục

	
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Luyện từ&câu
	Âm nhạc

	
	Luyện từ&câu
	Tập đọc
	Địa lí   (Dương)
	Đạo đức
	Mĩ thuật       

	
	Kể chuyện
	Tập làm văn
	Tin học
	T Việt, toán (T)
	Khoa học    (Chinh)

	ChiÒu
	T Việt, toán (T)
	Toán
	Chính tả
	Khoa học    (Chinh)
	Toán

	
	T Việt, toán (T)
	T Việt, toán (T)
	 Luyện viết         (Chinh)
	Kĩ thuật    (Hạnh)
	Tập làm văn

	
	Chào cờ
	T Việt, toán (T)
	H ĐNGLL
	Tiếng Anh
	Sinh hoạt


LỚP 5B: GV L.THỊ HUYẾN

	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Toán
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Âm nhạc

	
	Tập đọc
	Lịch sử          (Thư)
	Thể dục
	Luyện từ&câu
	Thể dục

	
	Chính tả
	Tập đọc
	Tin học
	Đạo đức
	Khoa học    (Chinh)

	
	Luyện từ&câu
	Kể chuyện
	Địa lí         (Dương)
	T Việt, toán (T)
	Mĩ thuật      

	ChiÒu
	T Việt, toán (T)
	T Việt, toán (T)
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán

	
	T Việt, toán (T)   
	T Việt, toán (T)
	Tập làm văn
	Khoa học    (Chinh)
	Tập làm văn

	
	Chào cờ
	Luyện viết
	H ĐNGLL
	Kĩ thuật    (Hạnh)
	Sinh hoạt


LỚP 5C: GV VŨ THẾ SƯỚNG 

	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Toán
	Lịch sử
	Địa lí        (Dương)
	Toán
	Mĩ thuật    

	
	Tập đọc
	Toán
	Tin học
	Luyện từ&câu
	Khoa học    (Chinh)

	
	Chính tả
	Tập đọc
	Thể dục
	Đạo đức
	Thể dục

	
	Luyện từ&câu
	Kể chuyện
	Tiếng Anh
	T Việt, toán (T)
	Âm nhạc

	ChiÒu
	T Việt, toán (T)
	T Việt, toán (T)
	Toán
	Kĩ thuật    (Hạnh)
	Toán

	
	T Việt, toán (T)
	T Việt, toán (T)   (Hạnh)
	Tập làm văn
	Tiếng Anh
	Tập làm văn

	
	Chào cờ
	Luyện viết
	H ĐNGLL
	Khoa học     (Chinh)
	Sinh hoạt


LỚP 5D: GV ĐẶNG ĐÌNH HẢI

	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Toán
	Lịch sử
	Tin học
	Toán
	Khoa học    (Chinh)

	
	Tập đọc
	Toán
	Địa lí        (Dương)
	Luyện từ&câu
	Mĩ thuật     

	
	Chính tả
	Tập đọc
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Âm nhạc

	
	Luyện từ&câu
	Kể chuyện
	Thể dục
	T Việt, toán (T)
	Thể dục

	ChiÒu
	T Việt, toán (T)
	Tiếng Anh
	Toán
	T Việt, toán (T)
	Toán

	
	T Việt, toán (T)
	Khoa học         (Chinh)
	Tập làm văn
	T Việt, toán (T)
	Tập làm văn

	
	Chào cờ
	H ĐNGLL
	Kĩ thuật      (Hạnh)
	Luyện viết
	Sinh hoạt


C¸c m«n häc t¨ng, TỰ CHỌN  vµ ho¹t ®éng ë buæi 2

	M«n/ho¹t ®éng
	Líp 1
	Líp 2
	Líp 3
	Líp 4
	Líp 5

	T ViÖt +To¸n (t)
	6
	6
	3
	2
	4

	LuyÖn viÕt
	2
	2
	1
	0
	1

	ThÓ dôc (t)
	1
	
	
	
	

	NKTC((®µn, cê vua,vÏ,bóng đá, VCĐ, BDHSG, PĐHSY)
	3
	3
	3
	3
	0

	H§NGLL
	1
	2
	1
	1
	1

	TiÕng Anh
	
	
	2
	2
	2

	Tin häc
	
	
	1
	1
	1

	Tæng sè
	13
	10
	12
	10
	10


	KHỐI/ GV
	VC Đ
	BDHSG
	P ĐHSY
	
	

	I
	Tuyết
	
	Hằng
	
	

	II
	Quý
	
	Loan
	
	

	III
	Hà
	
	Thu Thủy
	
	

	IV
	Là
	Thắm
	San
	
	

	V
	
	Trọng, Huyến
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


